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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THANH HOÁ                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Bản án số: 173/2021/HS - PT 

Ngày 20/10/2021  
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Lê Thanh Hùng 

  Các Thẩm phán:                           Bà Lê Thị Hiệu 

                                                        Bà Lê Thị Sáu 

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Hương   -  Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: 

Bà Thiều Thị Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 204/2021/TLPT-HS ngày 24/8/2021 

đối với bị cáo Hoàng Thị N do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự 

sơ thẩm số 265/2021/HS-ST ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Toà án nhân dân 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Hoàng Thị N,sinh năm 1980. 

Nơi cư trú: Thôn Q, xã XT, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa;nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; con ông Hoàng Văn C và bà Lê Thị T; có chồng Lê Văn Đ,có 2 con, con 

lớn sinh năm 2001 nhỏ sinh năm 2002; tiền án:Ngày 25/01/2018, bị Tòa án nhân 

dân huyện Nông Cống xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Ngày 

14/9/2018 chấp hành xong hình phạt tù, ngày 06/03/2018 và ngày 04/04/2018 

chấp hành xong phần án phí và bồi thường dân sự);ngày 23/10/2019 Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phúc thẩm 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

(Ngày 22/01/2020 chấp hành xong hình phạt tù, ngày 27/12/2019 chấp hành 

xong về phần án phí); tiền sự: Không; nhân thân: Tháng 8/2008 bị Công an 

thành phố Thanh Hóa xử phạt hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản”;tháng 

01/2010 bị Công an phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa xử phạt về hành vi 

“Trộm cắp tài sản”;tháng 12/2011 bị Công an phường Trường Thi, thành phố 
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Thanh Hóa xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”;tháng 3/2013 bị 

Công an thành phố Thanh Hóa xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài 

sản”;ngày 17/6/2013 bị Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can về hành vi “Trộm cắp tài sản”, ngày 19/6/2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra ra 

Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Hoàng Thị N;ngày 

28/01/2015, Toà án nhân dân thị xã Sầm Sơn xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” (đã chấp hành xong 

hình phạt tù án treo và án phí); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi 

cư trú,có mặt. 

- Bị hại: Chị Trần Thị T -  sinh năm 1986 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn 5, xã C, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

-Người làm chứng: Ông Trần Huy T, sinh năm 1963 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 9h30’ngày 27/01/2021, Hoàng Thị N điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Wave Alpha màu xanh BKS: 36K7 - 3706 đến cửa hàng tạp hóa Long Thúy 

mua hàng của chị Trần Thị T, sinh năm 1986 địa chỉ ở thôn 5, xã Quảng Cát, 

thành phố Thanh Hóa, N hỏi mua trứng gà và nước mắm, trong lúc chờ chị Thúy 

lấy hàng, lợi dụng sơ hở đã lén lút trộm cắp 04 hộp sữa đặc Ông Thọ màu đỏ; 04 

cây thuốc lá Thăng Long và 04 chai nước mắm Thanh Hương cho vào túi xách. 

Sau khi thanh toán tiền hàng đã mua, N ra chợ bán bưởi khoảng 20 phút sau N 

quay lại cửa hàng tạp hóa Long Thúy thì gặp ông Trần Huy T (bố chị Thúy) hỏi 

mua muối trong lúc ông Trực đi lấy hàng, lợi dụng không ai quan sát N đã lén 

lút trộm cắp 03 cây thuốc lá Thăng Long, 03 cây thuốc lá Vinataba rồi cho vào 

túi xách rồi ra về. Khoảng 30 phút sau N lại tiếp tục quay lại cửa hàng tạp hóa 

Long Thúy gặp ông Trực hỏi mua bánh đa lợi dụng sơ hở, lúc ông Trực đi lấy 

hàng đã lén lút trộm cắp thuốc lá cho vào túi xách rồi ra về. Tổng tài sản mà 

Hoàng Thị N trộm cắp ngày 27/01/2021 tại cửa hàng tạp hóa Long Thúy: 10 cây 

thuốc lá Thăng Long, 03 cây thuốc lá Vinataba; 04 hộp sữa đặc Ông Thọ; 04 

chai nước mắm Thanh Hương. 

Sau khi trộm cắp được số tài sản, trên đường về đi đến QL47 N đã bán 

toàn bộ số thuốc lá cho người đàn ông không quen biết với giá 810.000đồng, số 

tài sản còn lại N đem về nhà sử dụng, số tiền bán được N tiêu xài cá nhân hết. 

Theo bị hại chị Trần Thị T báo cáo 10 cây thuốc lá Thăng Long; 03 cây 

thuốc lá Vinataba; 04 hộp sữa đặc Ông Thọ màu đỏ; 04 chai mước mắm Thanh 

Hương trị giá 1.740.000đ.  
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Tại bản kết luận định giá tài sản số 20/KL - HĐĐGTS ngày 03/3/2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa xác định 10 cây thuốc lá Thăng Long; 

03 cây thuốc lá Vinataba; 04 hộp Sữa đặc Ông Thọ màu đỏ; 04 chai mước mắm 

Thanh Hương tổng tài sản trị giá 1.740.000 đồng. 

Ngày 02/03/2021 chị Trần Thị T đã nhận tiền bồi thường và không có yêu 

cầu đề nghị về phần dân sự, đồng thời có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình 

phạt cho Hoàng Thị N. 

Bản án hình sự sơ thẩm số265/2021/HS-ST ngày 15/7/2021 của Toà án 

nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định:Áp dụng Điểm b 

khoản 1 Điều 173; điểm s, b khoản 1, 2 Điều 51;điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 

38 BLHS. Xử phạt Hoàng Thị N: 12 (mười hai) tháng tù về tội “trôm cắp tài sản”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

 Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo. 

 Ngày 02/02/2021, Hoàng Thị N kháng cáo với nội dung: Đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. 

 * Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo cung cấp thêm tài liệu: 

ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa 

1.000.000đ, hoàn cảnh khó khăn (bố đẻ đang điều trị ung thư ác tính tại Bệnh 

viện ung bướu Thanh Hóa 

- Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giảm hình phạt cho bị cáo từ 2-3 tháng tù. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được công bố tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp 

với các tài liệu các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thu thập có trong 

hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có căn cứ xác định: Khoảng thời gian từ 9h30’đến 

10h30’ngày 27/01/2021, tại cửa hàng tạp hóa Long Thúy ở Thôn 5, xã Quảng 

Cát, thành phố Thanh Hóa, Hoàng Thị N đã lợi dụng sơ hở liên tục 3 lần lén lút 

chiếm đoạt 10 cây thuốc lá Thăng Long; 03 cây thuốc lá Vinataba; 04 hộp sữa 

đặc Ông Thọ màu đỏ; 04 chai nước mắm Thanh Hương tại cửa hàng tạp hóa của 

chị Trần Thị T. Tổng tài sản trộm cắp trị giá: 1.740.000 đồng.   

Do có hành vi trên, Toà án cấp sơ thẩm xử Hoàng Thị N về tội “Trộm cắp 

tài sản” là đúng người, đúng tội đúng pháp luật. 

 [2] Khi quyết định hình phạt Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại, người bị hại xin giam nhẹ 

hình phạt - là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, b khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 12 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo có thêm tình tiết: ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-
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19số tiền 1.000.000đ, đang phải chăm sóc bố đẻ bị ung thư ác tính tại Bệnh viện 

ung bướu - là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51Bộ luật hình 

sự, Do đó có căn cứ giảm cho bị cáo một phần hình phạt như đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát là có căn cứ. 

[3] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 * Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự.  

Chấp nhận kháng cáo của Hoàng Thị N. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

265/2021/HS-ST ngày 15/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa về 

phần hình phạt. 

* Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Điểm h khoản 2 Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. 

* Xử phạt:Hoảng Thị N 09 (chín) tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

* Án phí: Hoàng Thị N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                             TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND Cấp cao tại HN;   THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- TAND TP Thanh Hóa; 

- VKSND TP Thanh Hóa; 

- Cơ quan CSĐT, THAHS TpTH; 

- Chi cục THADS Tp Thanh Hóa; 

- Bị cáo; 

- Lưu HSVA.                                                                                  Lê Thanh Hùng 


